
Bộ TÀI CHÍNH 

Số: 82/2022/TT-BTC 

THÔNG Tư 
Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước 

ỉhực hiện che độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục 
tại xã, phường, thị trấn. 

Căn cử Luật Xử lý vi phạm hành chỉnh ngày 20 thảng 6 nảm 2012; Luật 
sửa đôi, bô sung một sô điêu của Luật Xử lý vi phạm hành chỉnh ngày 13 thảng 
11 năm 2020; 

Củn cứ Luật Tô chức Chính phủ ngày 19 thảng 6 năm 2015; Luật sửa đôi, 
bổ sung một sô điều của Luật Tô chức Chính più và Luật Tô chức chỉnh quyên 
địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019; 

Can cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 2015; 
Căn cử Luật Phòng, chỏng ma túy ngày 30 tháng 3 năm 2021; 
Cản cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 thảng 12 năm 2016 của 

Chỉnh phủ quy định chi tiêt thi hành một sô điêu của Luật Nẹân sách nhà nước; 
Căn cử Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 thảng 7 năm 2017 cùa 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 120/202ỉ/NĐ-CP ngày 24 thảng 12 năm 2021 của 
Chỉnh phủ quy định chẻ độ áp dụng biện pháp xử lý hành chỉnh giảo dục tại xã, 
phường, thị trấn (sau đáy viết tắt là Nghị định số 120/2021/NĐ-CP); 

Theo đê nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính - Hành chỉr.h sự nghiệp; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định nội dung và mức chi 

từ ngân sách nhà nước thực hiện chê độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo 
dục tại xã, phường, thị trân. 

Điều lế Phạm vi điều chỉnh 
1. Thông tư này quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực 

hiện chế dộ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị tran 
theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định sổ 120/2021/NĐ-CP. 

2. Thông tư này không điều chỉnh đối với: 
a) Các khoản hỗ trợ có mục đích, địa chi của các tô chức, cá nhân trong và 

ngoài nước hoặc các khoản hỗ trợ mà nhà tài trợ hoặc đại diện có thâm quyền của 
nhà tài trợ và Bộ Tài chính đã có thỏa thuận. Trường hợp nhà tài trợ hoặc đại diện 
theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền của nhà tài trợ và Bộ Tài chính chưa có 
thỏa thuận vê nội dung, mức chi thì áp dụng theo nội dung, mức chi quy định tại 
Thông tư này; 
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b) Chính sách hỗ trợ vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm được 
thực hiện theo quy định tại Nghị dịnh số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 
2015 của Chính phủ quy định ve chính sách hô trợ tạo việc làm và Quỹ quôc gia về 
việc làm (sau đây viết tắt là Nghị định số 61/2015/NĐ-CP);^ Nghị định số 
74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ sửa đồi, bồ sung một 
số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 
04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối 
tượng chính sách khác và quy định pháp luật có liên quan; 

c) Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với người được 
giáo dục khi tiếp tục đi học ở các bậc học phô thông tại các cơ sở giáo dục thuộc 
hệ thông giáo dục quôc dân được thực hiện theo Nghị định sô 81/2021/NĐ-
CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chê thu, quản lý học 
phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, 
giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Cơ quan, tồ chức và cá nhân cỏ liên quan đến việc sử dụng kinh phí chi 

thường xuyên từ ngân sách nhà nước để thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý 
hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại khoản 1 Điêu 12 
Nghị định so 120/2021/NĐ-CP. 

2. Người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn theo quy định tại Điều 90 Luật xử lý vi phạm hành chính (được sửa đôi, 
bồ sung tại khoản 46 Điều 1 Luật sửa đổi, bồ sung một số điều của Luật Xử lý vi 
phạm hành chính) và Điều 5 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP. 

Điều 3. Kinh phí thực hiện 
1. Kinh phí thực hiện các hoạt động trong quá trình áp dụng biện pháp xử 

lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn được bô trí trong dự toán chi 
thường xuyên hàng năm cùa các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện 
nhiệm vụ do ngân sách địa phương đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước 
hiộn hành. 

2. Nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). 
Điều 4. Nội dung chi, mức chi thực hiên chế độ áp dụng biện pháp xử 

lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 
1. Chi xác minh, thu thập tài liệu và lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn: 
a) Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, cước phí bưu chính, in ân tài 

liệu, mẫu biểu phục vụ cho công tác lập hồ sơ: Mức chi căn cứ vào hóa đơn, 
chứng từ chi tiêu hợp pháp và trong phạm vi dự toán được cấp có thâm quyên phê 
duyệt; 

b) Chi công tác phí cho cán bộ đi xác minh, thư thập tài liệu đô lập hô sơ đô 
nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trân: Nội dung và mức 
chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 
năm 2017 của Bộ trường Bộ Tài chính quy định chê độ công tác phí, chê độ chi 
hội nghị (sau đây gọi tắt là Thông tư số 40/2017/TT-BTC). 
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2. Chi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thổ và xác định tình trạng nghiện 
ma túy theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy đối với các đối tượng quy 
định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP và hướng dẫn chuyên 
môn của Bộ Y tế: 

a) Mức chi xét nghiệm chât ma túy trong cơ thê căn cứ vào hóa đơn chứng từ 
chi tiêu hợp pháp và trong phạm vi dự toán được cấp có thâm quyền phê duyệt; 

b) Mức chi xét nghiệm tình trạng nghiện ma túy theo giá dịch vụ y tế do 
câp có thâm quyền quyết định đối với cơ sở công lập đủ điều kiện xác định tình 
trạng nghiện ma túy và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Chi tô chức cuộc họp tư vân đê xem xét, quyêt định áp dụng biện pháp 
xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn: 

a) Thành viên tham dự theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 
120/2021/NĐ-CP: 50.000 đồng/người/buồi họp; 

b) Chi giải khát giữa giờ cho người tham dự theo quy định tại khoản 2 và 
khoản 3 Điều 22 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP: Mức chi theo quy định tại 
Thông tư số 40/2017/TT-BTC. 

4. Chi chuyên giao đối tượng về nơi cư trú hoặc đến cơ sở bảo trợ xã hội: 
a) Chi hỗ trợ cho đối tượng trong thời gian đi đường: 
- Tiền ăn 70.000 đồng/ngày/người, tối đa không quá 03 (ba) ngày; 
- Tiền thuê phòng nghỉ (nếu có) theo mức quy định tại Thông tư số 

40/2017/TT-BTC; 

b) Chi tiền tàu xc hoặc thuê phương tiện vận chuyền đưa đối tượng về nơi 
cư trú hoặc đên cơ sờ bảo trợ xã hội: 

- Mức chi theo giá phương tiện công cộng phổ thông áp dụng tại địa 
phương; 

- Trường hợp bô trí băng phương tiện của cơ quan, đơn vị, mức hỗ trợ 
băng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại 
thời điểm vận chuyền. Trường hợp thuc xe bôn ngoài thì giá thuê xe theo hợp 
đồng thỏa thuận, phù hợp với giá cả trên địa bàn tại thời điểm thuê. Thù trưởng 
cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc quyết định bố trí phương tiện, thuê xe 
bên ngoài dám bảo tiết kiệm, hiộu quả; 

c) Chi công tác phí cho người được giao nhiộm vụ chuyền giao đối tượng: 
Nội dung và mức chi theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC. 

5. Chi tô chức quản lý đôi với trường hợp người từ đủ 18 tuôi trở lên có 
hành vi sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ổn định: Nội dung và 
mức chi thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều này. 

6. Chi tô chức giáo dục, quản lý người chưa thành niên tại cơ sở bảo trợ xã 
hội: 

a) Chi chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ học văn hóa, hướng nghiệp, dạy nghề, 
hỗ trợ tìm việc làm của người chưa thành niên tại cơ sở bảo trợ xã hội: Áp dụng 
nội dung và mức chi của đối tượng bảo trợ xã hội dược nuôi dường, chăm sóc tại 
cơ sở bảo trợ xã hội theo quy dịnh của địa phương; 

b) Các khoản chi theo quy định tại các khoản 7, 8, 9, 11 và 12 Điều này. 
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7. Chi hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đở người được giáo 
dục theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP: Căn cứ khả năng 
cân đối cùa ngân sách địa phương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân 
dân cùng cấp xem xét, quyêt định mức hô trợ cụ thê theo quy định tại điêm a 
khoản 2 Điều 50 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP, đảm bảo không thấp hơn mức 
tối thiểu là 360.000 đồng/tháng/người theo quy định tại khoản 3 Điêu 12 Nghị 
định số 120/2021/NĐ-CP. 

8. Chi cho công tác quản lý việc thi hành pháp luật về áp dụng biện pháp 
xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (văn phòng phâm, sô sách, 
trang thiết bị phục vụ việc theo dõi, thống kê, lập danh sách, quản lý hô sơ người 
áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn): Mức chi thanh toán theo 
thực tế phát sinh trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, họp đồng, 
hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp và theo quy định của pháp luật vê đâu thầu. 

9. Chi thực hiện công tác phồ biến, giáo dục pháp luật theo các nội dung quy 
định tại các điểm a, b, d và đ khoản 1 Điều 31 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP: Nội 
dung và mức chi theo Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 
tháng 01 năm 2014 của Bộ trường Bộ Tài chính, Bộ trường Bộ Tư pháp quy định 
việc lặp dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo 
đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuân tiếp cặn pháp luật của 
người dân tại cơ sở. 

10. Chi hỗ trợ người được giáo dục chưa có nghề hoặc có nghề nhưng 
không phù hợp, có nhu cầu học nghề trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng: Thực hiện 
theo quy định tại Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hô trợ đào tạo trình 
độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng (sau đây viết tắt là Thông tư số 152/2016/TT-
BTC) và Thông tư số 40/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính sủa đồi, bồ sung một số điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC. 

11. Chi tồ chức cho người được giáo dục tham gia các hoạt động công ích 
tại cộng đồng với hình thức phù hợp: Mức chi thanh toán theo thực tê phát sinh 
trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hợp đồng, hóa đơn, chứng 
từ chi tiêu hợp pháp và theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

12. Chi tập huấn, bồi dường kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm giáo dục, 
giúp đờ người được giáo dục cho người được phân công giúp đỡ theo quy định tại 
Điều 29 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP:^ Nội dung chi, mức chi thực hiện theo 
quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 
2018 cùa Bộ trường Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng 
và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dường cán bộ, công chức, 
viên chức. Riêng chi xây dựng, biên soạn tài liệu trong một sô trường họp đặc thù 
thực hiện như sau: 

a) Xây dựng, biên soạn tài liệu phục vụ các lớp đào tạo bồi dường, tập huấn 
có thời gian dưới 05 ngày: 

- Tiền công viết tài liệu: 70.000 đồng/trang chuẩn (trang A4, thể thức, kỹ 
thuật trình bày theo quy định hiện hành đối với văn bản hành chính); 

- Tiền công sửa chữa, biên tập tồng thề: 40.000 đồng/trang chuẩn; 
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- Tiền công thấm định và nhận xét: 30.000 đồng/trang chuẩn; 
b) Trường hợp xây dựng, biên soạn tài liệu bằng tiếng dân tộc thiểu số, 

mức chi cao hơn 30% so với các mức chi nêu tại điềm a khoản này. 
13. Trường hợp trên thực tế phát sinh các khoản chi đặc thù chưa được quy 

định tại các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định phù hợp 
với khả năng cân đôi của ngân sách địa phương theo quy định tại Điêu 30 Luật 
Ngân sách nhà nước năm 2015 và khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-
CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
Luật Ngân sách nhà nước. 

Điều 5. Hiêu lưc thi hành 
f ĩ • . 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2023. 
2. Thông tư số 193/2014/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp 
dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn hết hiệu lực thi 
hành kề từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản CỊuy phạm pháp luật được dẫn 
chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bồ sung, thay thế thì áp dụng 
theo các văn bàn sửa đổi, bồ sung thay thể đó. Trường hợp có khó khăn, vướng 
mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính đề nghiên cứu sửa đồi cho phù hợp./^ 

Nơi nhận: 
- Ran Bí thư TW Đảng, Thủ tướng CP, các Phó TTCP; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia; 
- ƯBND các tinh, thành phố trực thuộc Trung ưcmg; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Sở Tài chính, KBNN; 
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp; 
- Công báo; 
- Cổng Thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ TC; 
- Các đơn vị thuộc Bộ TC; 
- Lưu: VT, Vụ HCSN (350b). (Ị 
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